
  
 
 
 
 
 
 
 

                                      

   
 

 

 

 

 

KHOA THỨ HAI 17/ 8 THỨ BA 18/ 8 THỨ TƯ  19/ 8 THỨ NĂM 20/ 8 THỨ SÁU 21/ 8 THỨ BẢY 22/ 8 CHỦ NHẬT 23/8 

LÃNH ĐẠO BS. LỘC  BS. HÒA BS. PHƯƠNG BS. YẾN BS. ĐỨC BS. LỘC  BS. HÒA 

KHÁM CCTH 
S: 07h00  17h00 

T: 17h00  07h00 

 

S: BS. PHÚC - BS.TRINH 
 Hào-Thùy-XTrang-Mai-Nguyên 

T: BS. N.LAM - BS. RISA  

Dúng-Biết-Trạng-Nhiên-Thu            

S:  BS. HUÂN - BS. THÁI 

Tùng-Luyến-Hậu-Kiều-L.An  

T: BS. PHÚC - BS.TRINH 
Hào-Thùy-XTrang-Mai-Nguyên 

S: BS.N.LAM - BS. RISA 

Dúng- Biết-Trạng-Nhiên-Thu           

T: BS. HUÂN  - BS. THÁI  

Tùng- Luyến-Hậu-Kiều-L.An 

S: BS. PHÚC - BS.TRINH 
  Hào-Thùy-XTrang-Mai-Nguyên 

T: BS. N.LAM - BS. RISA  

Dúng-Biết-Trạng-Nhiên-Thu            

S:  BS. HUÂN - BS. THÁI 

Tùng-Luyến-Hậu-Kiều-L.An  

T: BS. PHÚC - BS.TRINH 
   Hào-Thùy-XTrang-Mai-Nguyên 

S: BS.N.LAM - BS. RISA 

Dúng- Biết-Trạng-Nhiên-Thu           

T: BS. HUÂN  - BS. THÁI  

Tùng-Luyến-Hậu-Kiều-L.An 

S: BS. PHÚC - BS.TRINH 
 Hào-Thùy-XTrang-Mai-Nguyên 

T: BS. N.LAM - BS. RISA  

Dúng-Biết-Trạng-Nhiên-Thu            

TỔ CNTT Trung  T. Anh Duy Trung  T. Anh Duy Trung  

SANH 

 

BS. TUYỀN - BS. NGUYỆT 

S:  Nghiêm - M.Thúy - Loan  

Khuyến -  K.Phượng -    My  
C: Tiên - P.Lan - N.Thanh 

Th.Linh - C.Nhung 

T:  Thảo - Vẹn - S.Mai  

Hoàng - H.Như - Q.Như   

BS. THƯ - BS.  T.THANH 

 S:  Ngân - T.Thanh - Tr.Linh 

 Thư - Diễm - C.Linh 
 C:   Nghiêm- M.Thúy - Loan  

Khuyến - K.Phượng 

 T:   Tiên - P.Lan - N.Thanh 

Th.Linh - C.Nhung - My  

BS. CHÂU - BS. HẠNH   

 S:  Thảo - Vẹn - S.Mai  

- H.Như - Hoàng -  Q.Như  
 C: Ngân - T.Thanh - Tr.Linh 

 Thư - Diễm 

 T:  Nghiêm - M.Thúy - Loan  

Khuyến - K.Phượng - C.Linh 

BS. LỘC - BS. K.THANH 

S:  Tiên  - P.Lan - N.Thanh - 

Th.Linh - C.Nhung - My 
C: Tiên - Vẹn - S.Mai  

Hoàng - H.Như 

 T:   Ngân - T.Thanh - Tr.Linh  

- Thư - Diễm -  Q.Như 

BS. TUYỀN - BS. NGUYỆT 

S:  Nghiêm - M.Thúy - Loan  

Khuyến -  K.Phượng -  C.Linh  
C: Tiên - P.Lan - N.Thanh 

Th.Linh - C.Nhung 

T:  Thảo - Vẹn - S.Mai  

Hoàng - H.Như - My   

BS. THƯ - BS.T.THANH 

 S:  Ngân - T.Thanh - Tr.Linh 

 Thư - Diễm - Q.Như  
 C:   Nghiêm- M.Thúy - Loan  

Khuyến -  K.Phượng 

 T:   Tiên - P.Lan - N.Thanh 

Th.Linh - C.Nhung - C.Linh 

BS.CHÂU - BS. HẠNH   

 S:  Thảo - Vẹn - S.Mai  

- H.Như - Hoàng -  My 
 C: Ngân - T.Thanh - Tr.Linh 

 Thư - Diễm 

 T:  Nghiêm - M.Thúy - Loan  

Khuyến - K.Phượng – Q.Như  

PHỤ HP-HS Trúc - Điệp - Nguyệt - Vân Dung - Nương - Thư - Quyền  Trang - H.Anh - Ngoan -Thủy Ngọc - A.Trang - P.Thảo - An Trúc - Điệp - Nguyệt - Vân Dung - Nương - Thư - Quyền  Trang - H.Anh - Ngoan -Thủy 

NGOẠI NHI S.Khal -  S. Ký H.Nghĩa -  B.Tuyền N. Tuyền -  D.Chim  Thoảng -  K.Thùy   S.Khal -  S. Ký N.Tuyền -  B.Tuyền H.Nghĩa -  D.Chim  

HẬU PHẪU    

GMHS 

BS.  TÂN 

GM:        Sang – Đức 

ĐDPM: Quốc-Két-Vân-Dem 

ĐDHP(S): Tuyên-Oanh-Nhí 

(T): Dương-Hiêl-PSang 

BS. SATHY 

GM:        MinhL - Quang 

ĐDPM: Yến-Tý-Lan-Tùng 
ĐDHP(S):  Thâu-Thư-P.Sang 

(T): Tuyên-Oanh-Nhí 

BS.  THƯỜNG 

GM:       MinhT - Luân 

ĐDPM: Hải-Lành-Diễm-Sĩ 
ĐDHP(S):Dương-Hiêl-P.Sang 

      (T):  Thâu-Thư-Thắng 

BS. TÂN 

GM:        Sang - Khoa 

ĐDPM:   Quốc-Két-Hoàng-Kết 
ĐDHP(S): Tuyên-Oanh-Nhí 

(T): Dương-Hiêl-PSang 

BS. SATHY 

 GM:       MinhL – Đức 

ĐDPM:  Yến-Tý-Vân-Dem 

ĐDHP(S): Thâu-Thư-Thắng 

(T): Tuyên-Oanh-Nhí 

BS.  THƯỜNG 

GM:       MinhT - Luân 

ĐDPM: Hải-Lành-Lan-Tùng 

ĐDHP(S):Dương-Hiêl-P.Sang 

      (T):  Thâu-Thư-Thắng 

BS. TÂN 

GM:        Sang - Luân 

ĐDPM:   Quốc-Két-Diễm-Sĩ 
ĐDHP(S): Tuyên-Oanh-Nhí 

(T): Dương-Hiêl-PSang 

NHI 

SƠ SINH 

BS. THẢO  

Bích – Như - Sang 
BS. NHƯ  

Tuyết - Thảo - Quỳnh  
BS. QUYÊN  

Hiền -   Kiều - Tính  
BS. THẢO  

Bích – Như - Sang 
BS. NHƯ  

Tuyết - Thảo - Quỳnh 
BS. QUYÊN  

Hiền -   Kiều - Tính 
BS. THẢO  

Bích – Như - Sang 

NHI 
BS.BÌNH 

  Tươi-Cần -M.Hoàng-Phương 
 BS. XUÂN 

Phúc - Lợi- Trang - Khiêm 
BS. HẠNH 

Như - Xuân -Thúy - Bé 

BS.  HUYỀN   
Nhung - Lắm - Thu - N.Hoàng 

BS. BÌNH 

  Tươi -Cần -M.Hoàng-Phương 
 BS. XUÂN 

Phúc - Lợi- Trang - Khiêm 
BS. HẠNH 

Như - Xuân -Thúy - Bé 

HSTC & CĐ 

NHI 

S:            BS. KHOA 

Chín-Giao-Phát-  

Phụng-Nguyệt-Nhiên 

T:            BS.  DUNG   
Hà-An-Chen- 

Hương-T.Trúc-Châu 

S:                BS. TÂM 

Quốc-Luyến-Chào- 

Ni-Cương-Nhựt 

 T:              BS. KHOA 

Chín-Giao-Phát- 

Nhiên-Nguyệt-Phụng     

S:             BS. DUNG 

Hà-An-Chen-Hương 

-T.Trúc-Châu 

T:            BS. TÂM 

Quốc-Luyến-Chào- 

Ni-Cương-Nhựt 

S:           BS.  KHOA 

Chín-Giao-Phát- 

Phụng-Nguyệt-Nhiên 

T:            BS. DUNG 

Hà-An-Chen- 

Hương-T.Trúc-Châu 

S:                BS. TÂM 

Quốc-Luyến-Chào- 

Ni-Cương-Nhựt 

 T:              BS. KHOA 

Chín-Giao-Phát- 

Nhiên-Nguyệt-Phụng     

S:             BS. DUNG   
Hà-An-Chen- 

Hương-T.Trúc-Châu 

T:            BS.  TÂM 

Quốc-Luyến-Chào- 

Ni-Cương-Nhựt 

S:            BS. KHOA 

Chín-Giao-Phát-  

Phụng-Nguyệt-Nhiên 

T:            BS.  DUNG   
Hà-An-Chen- 

Hương-T.Trúc-Châu 

 CĐ HÌNH ẢNH KTV. Quân  KTV. Thủ  KTV. Hoàng CN. Mây KTV. Quân KTV. Thủ  KTV. Hoàng 

XÉT NGHIỆM Soa - Minh Hiếu - Hương Anh - Loan Thanh - Khương  Trị - Trân  Soa - Minh Hiếu - Hương 

KẾ TOÁN Quốc Duy Thảo Diễm  Hoa Quốc Duy 

BẢO VỆ Chiến-Thành-Cường-Chí Thuộc-Lộc-Nhuận-Khanh Chiến-Thành-Cường-Chí Thuộc-Lộc-Nhuận-Khanh Chiến-Thành-Cường-Chí Thuộc-Lộc-Nhuận-Khanh Chiến-Thành-Cường-Chí 

BẢO TRÌ Lanh  Bảo  Nhi Thanh On Lanh Bảo 

CÔNG XA Đấu - Vĩ Vĩ - Phước Phước - Đấu Đấu - Vĩ Vĩ - Phước Phước - Đấu Đấu - Vĩ 

NHÀ THUỐC Nhân Vy Phương Diễm Nhân Vy Phương 

DƯỢC Huấn Thúy  Tân Ngân Vân Huấn Thúy  

KSNK Viễn - Hưởng Phương  -  Nhường ĐD Thuơl - Tuyết Viễn – Trải Phương - Ngân ĐD Thuơl - Sol Viễn – Hưởng 

TỔNG SỐ 
92 (12 BS trực chính, 38 

ĐD, 25 HS) 

92 (12 BS trực chính, 38 ĐD, 

25 HS) 

92 (12 BS trực chính, 38 

ĐD, 25 HS) 
92 (12 BS trực chính, 38 ĐD, 

25 HS) 
92 (12 BS trực chính, 38 ĐD, 

25 HS) 
92 (12 BS trực chính, 38 

ĐD, 25 HS) 
92 (12 BS trực chính, 38 

ĐD, 25 HS) 

                                       DUYỆT LÃNH ĐẠO 

 

                         Sóc Trăng, ngày 13 tháng 8 năm 2020 

                            PHÒNG KHTH-QLCL-CĐT 

   SỞ Y TẾ SÓC TRĂNG        BẢNG TRỰC TUẦN 34 

                             BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN NHI                                   TỪ NGÀY: 17/8/2020 23/8/2020 

 

Ghi chú: 

*BS....:  Tên Bác sĩ trực phụ 

  BS Khánh: Siêu âm tim thứ tư hàng tuần 



 

 

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CBCCVC TRỰC TUẦN BVCK SẢN NHI SÓC TRĂNG 
                                                                     

KHOA/PHÒNG 
BÁC SĨ 

trực chính   

ĐIỀU 

DƯỠNG 

HỘ 

SINH 
KTV 

KẾ 

TOÁN 
IT 

DƯỢC 

SĨ 
KHÁC TỔNG  Ghi chú 

LÃNH ĐẠO 1               1   

KHÁM CCTH 4 6 4           14   

TỔ CNTT           1     1   

KHOA SANH 2   17           19   

PHỤ HP-HS     4           4   

NGOẠI NHI 
 

2             2   

HẬU PHẪU 

GMHS 
1 10   2         

13 
  

SƠ SINH 1 3             4   

NHI TH 1 4             5   

HSTC & CĐ 2 12             14   

 CĐ HÌNH ẢNH       1         1   

HUYẾT HỌC       1         1   

S.HÓA-V.SINH       1         1   

KẾ TOÁN         1       1   

BẢO VỆ               4 4   

BẢO TRÌ               1 1   

CÔNG XA               2 2   

NHÀ THUỐC             1   1   

DƯỢC             1   1   

KSNK   1           1 2   

TỔNG SỐ 12 38 25 5 1 1 2 8 92   
                                                 


